
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2510310 NGUYỄN PHÙNG TRÚC ANH Nữ 30/06/2007 AVTCM18
2 B2510311 LA THÁI BẢO Nam 05/02/2007 AVTCM18
3 B2510312 THÁI BỘI CHI Nữ 01/09/2007 AVTCM18
4 B2510313 LÝ KIM DUNG Nữ 10/03/2007 AVTCM18
5 B2510314 TRẦN MỸ DUYÊN Nữ 12/06/2007 AVTCM18
6 B2510315 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 17/01/2007 AVTCM18
7 B2510316 NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 27/05/2007 AVTCM18
8 B2510317 CAO GIA HÂN Nữ 17/08/2007 AVTCM18
9 B2510319 LÊ NGUYỄN GIA HÂN Nữ 19/02/2007 AVTCM18
10 B2510320 QUÁCH TRÍ HIỀN Nam 24/12/2006 AVTCM18
11 B2510322 NGÔ KHÁNH LINH Nữ 24/06/2007 AVTCM18
12 B2510325 PHAN NGỌC THẢO NGÂN Nữ 04/03/2007 AVTCM18
13 B2510326 TRẦN LÂM BẢO NGHI Nữ 30/07/2007 AVTCM18
14 B2510328 TRẦN LÊ BẢO NGỌC Nữ 17/06/2007 AVTCM18
15 B2510329 LÊ TRẦN PHÚC NGUYÊN Nam 06/07/2007 AVTCM18
16 B2510330 LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 11/08/2007 AVTCM18
17 B2510331 LÊ NGỌC NHUNG Nữ 17/12/2007 AVTCM18
18 B2510332 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 24/04/2007 AVTCM18
19 B2510333 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 08/11/2007 AVTCM18
20 B2510334 TẠ MINH PHONG Nam 12/11/2007 AVTCM18
21 B2510335 LIÊU THÚY PHỤNG Nữ 25/06/2007 AVTCM18
22 B2510336 TRẦN MINH QUÂN Nam 10/01/2007 AVTCM18
23 B2510338 TRƯƠNG NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 21/02/2007 AVTCM18
24 B2510339 NGUYỄN TẤN SANG Nam 16/01/2007 AVTCM18
25 B2510340 VÕ QUỐC THÀNH Nam 10/07/2005 AVTCM18
26 B2510341 HUỲNH PHƯƠNG THẢO Nữ 03/02/2007 AVTCM18
27 B2510343 TRẦN THANH THẢO Nữ 11/12/2007 AVTCM18
28 B2510344 TRƯƠNG HOÀI THỊNH Nam 07/04/2007 AVTCM18
29 B2510345 HỒNG ĐẶNG MINH THƯ Nữ 13/07/2007 AVTCM18
30 B2510346 PHAN LÝ MINH THƯ Nữ 27/11/2007 AVTCM18
31 B2510347 HỒ THỊ PHƯƠNG THY Nữ 28/05/2007 AVTCM18
32 B2510348 NGUYỄN NGỌC TIÊN Nữ 21/12/2007 AVTCM18
33 B2510349 TRẦN VIỆT TIẾN Nam 06/12/2007 AVTCM18
34 B2510350 NGÔ HỒNG TRÂM Nữ 10/10/2007 AVTCM18
35 B2510351 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 02/07/2007 AVTCM18
36 B2510352 PHẠM NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 02/02/2007 AVTCM18
37 B2510353 TÔ YẾN TRÚC Nữ 04/09/2007 AVTCM18
38 B2510355 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VY Nữ 21/10/2007 AVTCM18
39 B2510356 PHAN NGỌC KHẢ VY Nữ 12/11/2007 AVTCM18
40 B2510357 PHẠM NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 05/07/2007 AVTCM18
41 B2500366 HUỲNH DƯƠNG MỸ ANH Nữ 18/04/2007 AVTCM22
42 B2501959 DƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC Nữ 07/01/2007 AVTCM22
43 B2504389 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 25/10/2007 AVTCM22
44 B2506844 TRẦN NGỌC ANH Nữ 01/12/2007 AVTCM22

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 51
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (CTCLC)
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khóa biểu
45 B2510318 CHÂU NGỌC KHẢ HÂN Nữ 05/12/2007 AVTCM22
46 B2510337 HUỲNH MỸ QUYÊN Nữ 03/09/2007 AVTCM22
47 B2510354 TRƯƠNG GIA VINH Nam 10/10/2007 AVTCM22

Danh sách có 47 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO


